
Phụ lục
CÁC VĂN BẢN VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM
-----

1. Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; 
2. Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; 
3. Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 
4. Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; 
5. Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”; 
6. Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam"; 
7. Quyết định số 1591/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030; 
8. Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 14/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 
9. Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”;
10. Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 19/4/1024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 
11. Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/10/2025 của UBND tỉnh về tăng cường chăm sóc sức khoẻ trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi; 
12. Nghị quyết số 140/2020/NQ-HĐND ngày 03/9/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh;
13. Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 kéo dài thời gian áp dụng đối với 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đến hết năm học 2021-2022;
14. Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của thủ tướng Chính phủ;
15. Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định không thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La;
16. Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La;
17. Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La;
18. Nghị quyết số 65/2023/NQ-HĐND ngày 28/8/2023 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh;
19. Nghị quyết số 138/2025/NQ-HĐND ngày 18/10/2025 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La;
20. Nghị quyết số 150/2025/NQ-HĐND ngày 09/02/2025 của HĐND tỉnh quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bản tỉnh Sơn La;
21. Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh ban hành ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;
22. Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
23. Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
24. Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em nâng cao tầm vóc Việt Nam” giai đoạn 2021-2030; 
25. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2024-2030; 
26. Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/01/2025 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 
27. Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc; 
28. Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/3/2025 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

